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(Đề gồm 03 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 Ngày kiểm tra: 1/11/2024 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng 

bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

Câu 1. Vị trí Việt Nam nằm trong khoảng 

 A. 8030'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109024'Đ 

 B. 8034'B –> 23023'B và 10209'Đ –> 109028'Đ 

 C. 8034'B –> 23023'B và 10205'Đ –> 109024'Đ 

 D. 8034'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109040'Đ 

Câu 2. Về vị trí địa lý, Việt Nam nằm ở đâu? 

 A. Bán đảo Trung Ấn, khu vực nhiệt đới. 

 B. Phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới. 

 C. Rìa đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á. 

 D. Rìa phía đông châu Á, khu vực ôn đới. 

Câu 3. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là 

 A. Cồn Cỏ và Hoàng Sa. B. Lý Sơn và Trường Sa. 

 C. Hoàng Sa và Trường Sa. D. Trường Sa và Côn Đảo. 

Câu 4. Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm có 

 A. vùng đất, vùng biển và vùng trời. B. vùng đất, vùng biển và quần 

đảo. 

 C. vùng đất, đồng bằng và vùng trời. D. vùng núi, vùng biển và vùng 

trời. 

Câu 5. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 4,5), đường biên giới của nước ta 

không tiếp giáp với quốc gia nào? 

 A. Thái Lan. B. Trung Quốc. C. Lào. D. Cam-

pu-chia. 

Câu 6. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 4,5) và kiến thức đã học, cho biết Việt 

Nam có vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây? 

 A. Nam Mĩ với Á - Âu. B. Á - Âu với Thái Bình Dương. 

 C. Ô-xtrây-li-a với Á - Âu. D. Bắc Mĩ với Thái Bình Dương. 

Câu 7. Vì sao vị trí địa lí nước ta có tính chiến lược trong khu vực Đông Nam Á và 

trên thế giới? 

 A. Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á và châu Á. 

 B. Cầu nối Đông Nam Á đất liền với Đông Nam Á biển đảo, nối lục địa Á-Âu với 

lục địa Ô-xtray-li-a và gần đường hàng hải, hàng không quốc tế. 

 C. Có vùng biển rộng lớn, là cầu nối lục địa Á-Âu với lục địa Oxtraylia và gần 

đường hàng hải, hàng không quốc tế. 

 D. Trung tâm khu vực Đông Nam Á, có vùng biển rộng lớn và gần đường hàng hải, 

hàng không quốc tế. 

Câu 8. Vị trí địa lí làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, điều 

đó đã gây ra những khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta? 

 A. Hình thành và phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, tham quan,… 

 B. Nhiều thiên tai như bão, lũ, hạn hán,… gây cản trở việc sản xuất và phát triển nông 

nghiệp. 

ĐỀ DỰ BỊ  



 C. Tạo nên một nền nông nghiệp nhiệt đới với nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. 

 D. Phát triển du lịch biển phát triển quanh năm. 

Câu 9. Ngày 14/7/1789, ở Pháp diễn ra sự kiện gì? 

 A. Quần chúng tấn công, chiếm pháo đài nhà tù Ba-xti. 

 B. Nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh 

 C. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế 

 D. Thiết lập nền cộng hoà đầu tiên 

Câu 10. Ý nào dưới đây không phải là kết quả của Cách mạng tư sản Pháp? 

 A. Đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền 

 B. Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa 

 C. Lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ công hòa 

 D. Xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản 

Câu 11. Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho: 

 A. Nhân dân lao động Anh B. Quý tộc cũ 

 C. Giai cấp tư sản và quý tộc mới D. Vua nước Anh 

Câu 12. Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, quốc gia đầu tiên ở châu Âu tiến lên 

con đường công nghiệp hóa là 

 A. Anh. B. Tây Ban Nha. C. Đức. D. Pháp. 

Câu 13. Năm 1785, Ét-mơn các-rai chế tạo ra 

 A. máy kéo sợi Gien-ni. B. máy dệt. 

 C. động cơ hơi nước. D. máy tỉa hạt bông. 

Câu 14. Đâu không phải là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp (cuối thế 

kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX)? 

 A. Máy kéo sợi Gien-ni. B. Động cơ hơi nước. 

 C. Máy gặt cơ khí. D. Tàu điện siêu tốc. 

Câu 15. Nhờ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, đến nửa sau thế kỉ XIX, 

kinh tế Pháp đã phát triển nhanh chóng, vươn lên chiếm giữ vị trí 

 A. dẫn đầu thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 B. thứ hai thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 C. thứ ba thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 D. thứ tư thế giới về sản xuất công nghiệp. 

Câu 16. Đến đầu thế kỉ XIX, nhờ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, nước 

Anh đã vươn lên trở thành 

 A. “nông trường của thế giới”. 

 B. “công xưởng của thế giới”. 

 C. “cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới”. 

 D. “cường quốc nông nghiệp hàng đầu thế giới”. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, Học sinh ghi đúng hoặc 

sai. 

Câu 17. Trong các câu sau, câu nào đúng về đặc điểm địa hình đồng bằng ở nước 

ta? 

a. Đồng bằng ở Việt Nam đều là những châu thổ các sông.                                                                    

b. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng duyên hải miền Trung có diện tích tương đương nhau.            

c. Trên bề mặt đồng bằng sông Hồng không có các ô trũng.                                                                   

d. Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng rộng lớn nhất nước ta.     

Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử.    



a. Đầu thế kỉ thứ XVII, Anh là nước có nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu, đặc biệt là 

ngành len dạ. 

b. Cuộc cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng nhằm giải phóng dân tộc. 

c. Trào lưu Triết học Ánh sáng là nội dung của cuộc Cách mạng tư sản Anh. 

d. Khi soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập cho nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn những câu nói nổi tiếng trong bản Tuyên ngôn Nhân 

quyền và Dân quyền (Pháp, 1789).  

PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) Học sinh trả lời vào mặt sau phiếu trả lời trắc 

nghiệm 

Câu 19. (2,0 điểm): 

a. Em hãy chứng minh địa hình nước ta chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

và cho ví dụ minh họa (1,5 điểm)  

b. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 6,7) địa hình hãy kể tên các dãy núi, đỉnh núi 

cao trên 2000m ở nước ta? (Ít nhất phải kể tên được 2 dãy núi và 2 đỉnh núi)  (0,5 điểm)  

Câu 20. (0,5 điểm) Theo em, thành tựu nào của cách mạng công nghiệp ở Anh là tiêu biểu 

nhất?  

Câu 21.(1,5 điểm) Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh 

và Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo mẫu sau: 

Nội dung so sánh Cách mạng tư sản Anh Cuộc chiến tranh giành độc lập 

của các thuộc địa Anh ở Bắc 

Mĩ 

Hình  thức cách mạng     

Kết quả cách mạng     

 

 

HẾT  
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 Ngày kiểm tra: 1/11/2024 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án 

đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

Câu 1. Đâu không phải là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp (cuối thế kỉ 

XVIII - đầu thế kỉ XIX)? 

 A. Máy gặt cơ khí. B. Máy kéo sợi Gien-ni. 

 C. Động cơ hơi nước. D. Tàu điện siêu tốc. 

Câu 2. Vị trí Việt Nam nằm trong khoảng 

 A. 8034'B –> 23023'B và 10205'Đ –> 109024'Đ 

 B. 8034'B –> 23023'B và 10209'Đ –> 109028'Đ 

 C. 8030'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109024'Đ 

 D. 8034'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109040'Đ 

Câu 3. Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, quốc gia đầu tiên ở châu Âu tiến lên 

con đường công nghiệp hóa là 

 A. Anh. B. Đức. C. Tây Ban Nha. D. Pháp. 

Câu 4. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 4,5) và kiến thức đã học, cho biết Việt 

Nam có vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây? 

 A. Á - Âu với Thái Bình Dương. B. Bắc Mĩ với Thái Bình Dương. 

 C. Nam Mĩ với Á - Âu. D. Ô-xtrây-li-a với Á - Âu. 

Câu 5. Ngày 14/7/1789, ở Pháp diễn ra sự kiện gì? 

 A. Quần chúng tấn công, chiếm pháo đài nhà tù Ba-xti. 

 B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế 

 C. Nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh 

 D. Thiết lập nền cộng hoà đầu tiên 

Câu 6. Vị trí địa lí làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, điều 

đó đã gây ra những khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta? 

 A. Phát triển du lịch biển phát triển quanh năm. 

 B. Nhiều thiên tai như bão, lũ, hạn hán,… gây cản trở việc sản xuất và phát triển nông 

nghiệp. 

 C. Hình thành và phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, tham quan,… 

 D. Tạo nên một nền nông nghiệp nhiệt đới với nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. 

Câu 7. Về vị trí địa lý, Việt Nam nằm ở đâu? 

 A. Phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới. 

 B. Rìa đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á. 

 C. Rìa phía đông châu Á, khu vực ôn đới. 

 D. Bán đảo Trung Ấn, khu vực nhiệt đới. 

Câu 8. Nhờ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, đến nửa sau thế kỉ XIX, kinh 

tế Pháp đã phát triển nhanh chóng, vươn lên chiếm giữ vị trí 

 A. thứ ba thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 B. thứ tư thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 C. dẫn đầu thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 D. thứ hai thế giới về sản xuất công nghiệp. 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

MÃ ĐỀ 101  

(Đề gồm 03 trang) 

 

 

       

 



Câu 9. Vì sao vị trí địa lí nước ta có tính chiến lược trong khu vực Đông Nam Á và 

trên thế giới? 

 A. Trung tâm khu vực Đông Nam Á, có vùng biển rộng lớn và gần đường hàng hải, 

hàng không quốc tế. 

 B. Có vùng biển rộng lớn, là cầu nối lục địa Á-Âu với lục địa Oxtraylia và gần 

đường hàng hải, hàng không quốc tế. 

 C. Cầu nối Đông Nam Á đất liền với Đông Nam Á biển đảo, nối lục địa Á-Âu với 

lục địa Ô-xtray-li-a và gần đường hàng hải, hàng không quốc tế. 

 D. Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á và châu Á. 

Câu 10. Ý nào dưới đây không phải là kết quả của Cách mạng tư sản Pháp? 

 A. Lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ công hòa 

 B. Đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền 

 C. Xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản 

 D. Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa 

Câu 11. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 4,5), đường biên giới của nước ta 

không tiếp giáp với quốc gia nào? 

 A. Lào. B. Cam-pu-chia. C. Thái Lan. D. 

Trung Quốc. 

Câu 12. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là 

 A. Cồn Cỏ và Hoàng Sa. B. Lý Sơn và Trường Sa. 

 C. Trường Sa và Côn Đảo. D. Hoàng Sa và Trường Sa. 

Câu 13. Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho: 

 A. Nhân dân lao động Anh B. Vua nước Anh 

 C. Giai cấp tư sản và quý tộc mới D. Quý tộc cũ 

Câu 14. Năm 1785, Ét-mơn các-rai chế tạo ra 

 A. máy dệt. B. động cơ hơi nước. 

 C. máy kéo sợi Gien-ni. D. máy tỉa hạt bông. 

Câu 15. Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm có 

 A. vùng đất, vùng biển và vùng trời. B. vùng đất, vùng biển và quần 

đảo. 

 C. vùng đất, đồng bằng và vùng trời. D. vùng núi, vùng biển và vùng 

trời. 

Câu 16. Đến đầu thế kỉ XIX, nhờ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, nước 

Anh đã vươn lên trở thành 

 A. “công xưởng của thế giới”. 

 B. “nông trường của thế giới”. 

 C. “cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới”. 

 D. “cường quốc nông nghiệp hàng đầu thế giới”. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, Học sinh ghi đúng hoặc 

sai. 

Câu 17. Trong các câu sau, câu nào đúng về đặc điểm địa hình đồng bằng ở nước 

ta? 

a. Đồng bằng ở Việt Nam đều là những châu thổ các sông.                                                                    

b. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng duyên hải miền Trung có diện tích tương đương nhau.            

c. Trên bề mặt đồng bằng sông Hồng không có các ô trũng.                                                                   

d. Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng rộng lớn nhất nước ta.     

Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử.    



a. Đầu thế kỉ thứ XVII, Anh là nước có nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu, đặc biệt là 

ngành len dạ. 

b. Cuộc cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng nhằm giải phóng dân tộc. 

c. Trào lưu Triết học Ánh sáng là nội dung của cuộc Cách mạng tư sản Anh. 

d. Khi soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập cho nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn những câu nói nổi tiếng trong bản Tuyên ngôn Nhân 

quyền và Dân quyền (Pháp, 1789).  

PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) Học sinh trả lời vào mặt sau phiếu trả lời trắc 

nghiệm 

Câu 19. (2,0 điểm): 

a. Em hãy chứng minh địa hình nước ta chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

và cho ví dụ minh họa (1,5 điểm)  

b. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 6,7) địa hình hãy kể tên các dãy núi, đỉnh núi 

cao trên 2000m ở nước ta? (Ít nhất phải kể tên được 2 dãy núi và 2 đỉnh núi)  (0,5 điểm)  

Câu 20. (0,5 điểm) Theo em, thành tựu nào của cách mạng công nghiệp ở Anh là tiêu biểu 

nhất?  

Câu 21.(1,5 điểm) Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh 

và Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo mẫu sau: 

Nội dung so sánh Cách mạng tư sản Anh Cuộc chiến tranh giành độc lập 

của các thuộc địa Anh ở Bắc 

Mĩ 

Hình  thức cách mạng     

Kết quả cách mạng     

 

 

HẾT  

 

 

  



UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 Ngày kiểm tra: 1/11/2024 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án 

đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

Câu 1. Ý nào dưới đây không phải là kết quả của Cách mạng tư sản Pháp? 

 A. Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa 

 B. Xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản 

 C. Đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền 

 D. Lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ công hòa 

Câu 2. Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho: 

 A. Nhân dân lao động Anh B. Giai cấp tư sản và quý tộc mới 

 C. Vua nước Anh D. Quý tộc cũ 

Câu 3. Năm 1785, Ét-mơn các-rai chế tạo ra 

 A. động cơ hơi nước. B. máy dệt. 

 C. máy tỉa hạt bông. D. máy kéo sợi Gien-ni. 

Câu 4. Vì sao vị trí địa lí nước ta có tính chiến lược trong khu vực Đông Nam Á và 

trên thế giới? 

 A. Trung tâm khu vực Đông Nam Á, có vùng biển rộng lớn và gần đường hàng hải, 

hàng không quốc tế. 

 B. Có vùng biển rộng lớn, là cầu nối lục địa Á-Âu với lục địa Oxtraylia và gần 

đường hàng hải, hàng không quốc tế. 

 C. Cầu nối Đông Nam Á đất liền với Đông Nam Á biển đảo, nối lục địa Á-Âu với 

lục địa Ô-xtray-li-a và gần đường hàng hải, hàng không quốc tế. 

 D. Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á và châu Á. 

Câu 5. Vị trí địa lí làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, điều 

đó đã gây ra những khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta? 

 A. Phát triển du lịch biển phát triển quanh năm. 

 B. Nhiều thiên tai như bão, lũ, hạn hán,… gây cản trở việc sản xuất và phát triển nông 

nghiệp. 

 C. Tạo nên một nền nông nghiệp nhiệt đới với nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. 

 D. Hình thành và phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, tham quan,… 

Câu 6. Nhờ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, đến nửa sau thế kỉ XIX, kinh 

tế Pháp đã phát triển nhanh chóng, vươn lên chiếm giữ vị trí 

 A. dẫn đầu thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 B. thứ tư thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 C. thứ ba thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 D. thứ hai thế giới về sản xuất công nghiệp. 

Câu 7. Về vị trí địa lý, Việt Nam nằm ở đâu? 

 A. Rìa đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á. 

 B. Bán đảo Trung Ấn, khu vực nhiệt đới. 

 C. Phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới. 

 D. Rìa phía đông châu Á, khu vực ôn đới. 

Câu 8. Vị trí Việt Nam nằm trong khoảng 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

MÃ ĐỀ 102 

(Đề gồm 03 trang) 

 

 

       

 



 A. 8034'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109040'Đ 

 B. 8034'B –> 23023'B và 10209'Đ –> 109028'Đ 

 C. 8030'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109024'Đ 

 D. 8034'B –> 23023'B và 10205'Đ –> 109024'Đ 

Câu 9. Đến đầu thế kỉ XIX, nhờ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, nước 

Anh đã vươn lên trở thành 

 A. “nông trường của thế giới”. 

 B. “cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới”. 

 C. “công xưởng của thế giới”. 

 D. “cường quốc nông nghiệp hàng đầu thế giới”. 

Câu 10. Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm có 

 A. vùng đất, vùng biển và vùng trời. B. vùng núi, vùng biển và vùng 

trời. 

 C. vùng đất, vùng biển và quần đảo. D. vùng đất, đồng bằng và vùng 

trời. 

Câu 11. Ngày 14/7/1789, ở Pháp diễn ra sự kiện gì? 

 A. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế 

 B. Thiết lập nền cộng hoà đầu tiên 

 C. Quần chúng tấn công, chiếm pháo đài nhà tù Ba-xti. 

 D. Nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh 

Câu 12. Đâu không phải là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp (cuối thế 

kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX)? 

 A. Máy gặt cơ khí. B. Tàu điện siêu tốc. 

 C. Máy kéo sợi Gien-ni. D. Động cơ hơi nước. 

Câu 13. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 4,5), đường biên giới của nước ta 

không tiếp giáp với quốc gia nào? 

 A. Trung Quốc. B. Thái Lan. C. Lào. D. Cam-

pu-chia. 

Câu 14. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là 

 A. Hoàng Sa và Trường Sa. B. Trường Sa và Côn Đảo. 

 C. Lý Sơn và Trường Sa. D. Cồn Cỏ và Hoàng Sa. 

Câu 15. Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, quốc gia đầu tiên ở châu Âu tiến lên 

con đường công nghiệp hóa là 

 A. Anh. B. Pháp. C. Đức. D. Tây 

Ban Nha. 

Câu 16. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 4,5) và kiến thức đã học, cho biết 

Việt Nam có vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây? 

 A. Á - Âu với Thái Bình Dương. B. Nam Mĩ với Á - Âu. 

 C. Bắc Mĩ với Thái Bình Dương. D. Ô-xtrây-li-a với Á - Âu. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, Học sinh ghi đúng hoặc 

sai. 

Câu 17. Trong các câu sau, câu nào đúng về đặc điểm địa hình đồng bằng ở nước 

ta? 

a. Đồng bằng ở Việt Nam đều là những châu thổ các sông.                                                                    

b. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng duyên hải miền Trung có diện tích tương đương nhau.            

c. Trên bề mặt đồng bằng sông Hồng không có các ô trũng.                                                                   

d. Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng rộng lớn nhất nước ta.     



Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử.    

a. Đầu thế kỉ thứ XVII, Anh là nước có nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu, đặc biệt là 

ngành len dạ. 

b. Cuộc cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng nhằm giải phóng dân tộc. 

c. Trào lưu Triết học Ánh sáng là nội dung của cuộc Cách mạng tư sản Anh. 

d. Khi soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập cho nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn những câu nói nổi tiếng trong bản Tuyên ngôn Nhân 

quyền và Dân quyền (Pháp, 1789).  

PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) Học sinh trả lời vào mặt sau phiếu trả lời trắc 

nghiệm 

Câu 19. (2,0 điểm): 

a. Em hãy chứng minh địa hình nước ta chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

và cho ví dụ minh họa (1,5 điểm)  

b. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 6,7) địa hình hãy kể tên các dãy núi, đỉnh núi 

cao trên 2000m ở nước ta? (Ít nhất phải kể tên được 2 dãy núi và 2 đỉnh núi)  (0,5 điểm)  

Câu 20. (0,5 điểm) Theo em, thành tựu nào của cách mạng công nghiệp ở Anh là tiêu biểu 

nhất?  

Câu 21.(1,5 điểm) Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh 

và Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo mẫu sau: 

Nội dung so sánh Cách mạng tư sản Anh Cuộc chiến tranh giành độc lập 

của các thuộc địa Anh ở Bắc 

Mĩ 

Hình  thức cách mạng     

Kết quả cách mạng     

 

 

HẾT  

 

 

  



UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 Ngày kiểm tra: 1/11/2024 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án 

đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

Câu 1. Năm 1785, Ét-mơn các-rai chế tạo ra 

 A. động cơ hơi nước. B. máy dệt. 

 C. máy tỉa hạt bông. D. máy kéo sợi Gien-ni. 

Câu 2. Đâu không phải là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp (cuối thế kỉ 

XVIII - đầu thế kỉ XIX)? 

 A. Tàu điện siêu tốc. B. Động cơ hơi nước. 

 C. Máy kéo sợi Gien-ni. D. Máy gặt cơ khí. 

Câu 3. Vị trí địa lí làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, điều 

đó đã gây ra những khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta? 

 A. Nhiều thiên tai như bão, lũ, hạn hán,… gây cản trở việc sản xuất và phát triển nông 

nghiệp. 

 B. Phát triển du lịch biển phát triển quanh năm. 

 C. Tạo nên một nền nông nghiệp nhiệt đới với nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. 

 D. Hình thành và phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, tham quan,… 

Câu 4. Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, quốc gia đầu tiên ở châu Âu tiến lên 

con đường công nghiệp hóa là 

 A. Pháp. B. Đức. C. Anh. D. Tây 

Ban Nha. 

Câu 5. Nhờ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, đến nửa sau thế kỉ XIX, kinh 

tế Pháp đã phát triển nhanh chóng, vươn lên chiếm giữ vị trí 

 A. thứ tư thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 B. thứ hai thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 C. dẫn đầu thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 D. thứ ba thế giới về sản xuất công nghiệp. 

Câu 6. Về vị trí địa lý, Việt Nam nằm ở đâu? 

 A. Rìa phía đông châu Á, khu vực ôn đới. 

 B. Rìa đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á. 

 C. Bán đảo Trung Ấn, khu vực nhiệt đới. 

 D. Phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới. 

Câu 7. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là 

 A. Cồn Cỏ và Hoàng Sa. B. Hoàng Sa và Trường Sa. 

 C. Trường Sa và Côn Đảo. D. Lý Sơn và Trường Sa. 

Câu 8. Ngày 14/7/1789, ở Pháp diễn ra sự kiện gì? 

 A. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế 

 B. Nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh 

 C. Thiết lập nền cộng hoà đầu tiên 

 D. Quần chúng tấn công, chiếm pháo đài nhà tù Ba-xti. 

Câu 9. Ý nào dưới đây không phải là kết quả của Cách mạng tư sản Pháp? 

 A. Đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

MÃ ĐỀ 103 

(Đề gồm 03 trang) 

 

 

       

 



 B. Xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản 

 C. Lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ công hòa 

 D. Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa 

Câu 10. Đến đầu thế kỉ XIX, nhờ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, nước 

Anh đã vươn lên trở thành 

 A. “nông trường của thế giới”. 

 B. “cường quốc nông nghiệp hàng đầu thế giới”. 

 C. “công xưởng của thế giới”. 

 D. “cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới”. 

Câu 11. Vì sao vị trí địa lí nước ta có tính chiến lược trong khu vực Đông Nam Á và 

trên thế giới? 

 A. Trung tâm khu vực Đông Nam Á, có vùng biển rộng lớn và gần đường hàng hải, 

hàng không quốc tế. 

 B. Cầu nối Đông Nam Á đất liền với Đông Nam Á biển đảo, nối lục địa Á-Âu với 

lục địa Ô-xtray-li-a và gần đường hàng hải, hàng không quốc tế. 

 C. Có vùng biển rộng lớn, là cầu nối lục địa Á-Âu với lục địa Oxtraylia và gần 

đường hàng hải, hàng không quốc tế. 

 D. Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á và châu Á. 

Câu 12. Vị trí Việt Nam nằm trong khoảng 

 A. 8034'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109040'Đ 

 B. 8034'B –> 23023'B và 10205'Đ –> 109024'Đ 

 C. 8030'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109024'Đ 

 D. 8034'B –> 23023'B và 10209'Đ –> 109028'Đ 

Câu 13. Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho: 

 A. Nhân dân lao động Anh B. Quý tộc cũ 

 C. Giai cấp tư sản và quý tộc mới D. Vua nước Anh 

Câu 14. Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm có 

 A. vùng đất, vùng biển và quần đảo. B. vùng núi, vùng biển và vùng 

trời. 

 C. vùng đất, đồng bằng và vùng trời. D. vùng đất, vùng biển và vùng 

trời. 

Câu 15. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 4,5) và kiến thức đã học, cho biết 

Việt Nam có vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây? 

 A. Á - Âu với Thái Bình Dương. B. Bắc Mĩ với Thái Bình Dương. 

 C. Ô-xtrây-li-a với Á - Âu. D. Nam Mĩ với Á - Âu. 

Câu 16. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 4,5), đường biên giới của nước ta 

không tiếp giáp với quốc gia nào? 

 A. Trung Quốc. B. Lào. C. Cam-pu-chia. D. Thái 

Lan. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, Học sinh ghi đúng hoặc 

sai. 

Câu 17. Trong các câu sau, câu nào đúng về đặc điểm địa hình đồng bằng ở nước 

ta? 

a. Đồng bằng ở Việt Nam đều là những châu thổ các sông.                                                                    

b. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng duyên hải miền Trung có diện tích tương đương nhau.            

c. Trên bề mặt đồng bằng sông Hồng không có các ô trũng.                                                                   

d. Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng rộng lớn nhất nước ta.     



Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử.    

a. Đầu thế kỉ thứ XVII, Anh là nước có nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu, đặc biệt là 

ngành len dạ. 

b. Cuộc cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng nhằm giải phóng dân tộc. 

c. Trào lưu Triết học Ánh sáng là nội dung của cuộc Cách mạng tư sản Anh. 

d. Khi soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập cho nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn những câu nói nổi tiếng trong bản Tuyên ngôn Nhân 

quyền và Dân quyền (Pháp, 1789).  

PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) Học sinh trả lời vào mặt sau phiếu trả lời trắc 

nghiệm 

Câu 19. (2,0 điểm): 

a. Em hãy chứng minh địa hình nước ta chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

và cho ví dụ minh họa (1,5 điểm)  

b. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 6,7) địa hình hãy kể tên các dãy núi, đỉnh núi 

cao trên 2000m ở nước ta? (Ít nhất phải kể tên được 2 dãy núi và 2 đỉnh núi)  (0,5 điểm)  

Câu 20. (0,5 điểm) Theo em, thành tựu nào của cách mạng công nghiệp ở Anh là tiêu biểu 

nhất?  

Câu 21.(1,5 điểm) Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh 

và Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo mẫu sau: 

Nội dung so sánh Cách mạng tư sản Anh Cuộc chiến tranh giành độc lập 

của các thuộc địa Anh ở Bắc 

Mĩ 

Hình  thức cách mạng     

Kết quả cách mạng     

 

 

HẾT  

 

 

 

  



UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 Ngày kiểm tra: 1/11/2024 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án 

đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

Câu 1. Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm có 

 A. vùng núi, vùng biển và vùng trời. B. vùng đất, vùng biển và vùng 

trời. 

 C. vùng đất, vùng biển và quần đảo. D. vùng đất, đồng bằng và vùng 

trời. 

Câu 2. Nhờ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, đến nửa sau thế kỉ XIX, kinh 

tế Pháp đã phát triển nhanh chóng, vươn lên chiếm giữ vị trí 

 A. thứ ba thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 B. thứ tư thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 C. dẫn đầu thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 D. thứ hai thế giới về sản xuất công nghiệp. 

Câu 3. Ngày 14/7/1789, ở Pháp diễn ra sự kiện gì? 

 A. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế 

 B. Thiết lập nền cộng hoà đầu tiên 

 C. Nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh 

 D. Quần chúng tấn công, chiếm pháo đài nhà tù Ba-xti. 

Câu 4. Về vị trí địa lý, Việt Nam nằm ở đâu? 

 A. Rìa đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á. 

 B. Bán đảo Trung Ấn, khu vực nhiệt đới. 

 C. Phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới. 

 D. Rìa phía đông châu Á, khu vực ôn đới. 

Câu 5. Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho: 

 A. Nhân dân lao động Anh B. Quý tộc cũ 

 C. Giai cấp tư sản và quý tộc mới D. Vua nước Anh 

Câu 6. Đâu không phải là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp (cuối thế kỉ 

XVIII - đầu thế kỉ XIX)? 

 A. Máy kéo sợi Gien-ni. B. Máy gặt cơ khí. 

 C. Động cơ hơi nước. D. Tàu điện siêu tốc. 

Câu 7. Vị trí địa lí làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, điều 

đó đã gây ra những khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta? 

 A. Tạo nên một nền nông nghiệp nhiệt đới với nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. 

 B. Hình thành và phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, tham quan,… 

 C. Nhiều thiên tai như bão, lũ, hạn hán,… gây cản trở việc sản xuất và phát triển nông 

nghiệp. 

 D. Phát triển du lịch biển phát triển quanh năm. 

Câu 8. Đến đầu thế kỉ XIX, nhờ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, nước 

Anh đã vươn lên trở thành 

 A. “công xưởng của thế giới”. 

 B. “cường quốc nông nghiệp hàng đầu thế giới”. 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

MÃ ĐỀ 104 

(Đề gồm 03 trang) 

 

 

       

 



 C. “cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới”. 

 D. “nông trường của thế giới”. 

Câu 9. Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, quốc gia đầu tiên ở châu Âu tiến lên 

con đường công nghiệp hóa là 

 A. Pháp. B. Anh. C. Đức. D. Tây 

Ban Nha. 

 

Câu 10. Vị trí Việt Nam nằm trong khoảng 

 A. 8030'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109024'Đ 

 B. 8034'B –> 23023'B và 10205'Đ –> 109024'Đ 

 C. 8034'B –> 23023'B và 10209'Đ –> 109028'Đ 

 D. 8034'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109040'Đ 

Câu 11. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là 

 A. Lý Sơn và Trường Sa. B. Cồn Cỏ và Hoàng Sa. 

 C. Trường Sa và Côn Đảo. D. Hoàng Sa và Trường Sa. 

Câu 12. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 4,5) và kiến thức đã học, cho biết 

Việt Nam có vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây? 

 A. Bắc Mĩ với Thái Bình Dương. B. Nam Mĩ với Á - Âu. 

 C. Á - Âu với Thái Bình Dương. D. Ô-xtrây-li-a với Á - Âu. 

Câu 13. Vì sao vị trí địa lí nước ta có tính chiến lược trong khu vực Đông Nam Á và 

trên thế giới? 

 A. Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á và châu Á. 

 B. Cầu nối Đông Nam Á đất liền với Đông Nam Á biển đảo, nối lục địa Á-Âu với 

lục địa Ô-xtray-li-a và gần đường hàng hải, hàng không quốc tế. 

 C. Có vùng biển rộng lớn, là cầu nối lục địa Á-Âu với lục địa Oxtraylia và gần 

đường hàng hải, hàng không quốc tế. 

 D. Trung tâm khu vực Đông Nam Á, có vùng biển rộng lớn và gần đường hàng hải, 

hàng không quốc tế. 

Câu 14. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 4,5), đường biên giới của nước ta 

không tiếp giáp với quốc gia nào? 

 A. Trung Quốc. B. Lào. C. Cam-pu-chia. D. Thái 

Lan. 

Câu 15. Ý nào dưới đây không phải là kết quả của Cách mạng tư sản Pháp? 

 A. Lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ công hòa 

 B. Đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền 

 C. Xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản 

 D. Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa 

Câu 16. Năm 1785, Ét-mơn các-rai chế tạo ra 

 A. động cơ hơi nước. B. máy dệt. 

 C. máy tỉa hạt bông. D. máy kéo sợi Gien-ni. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, Học sinh ghi đúng hoặc 

sai. 

Câu 17. Trong các câu sau, câu nào đúng về đặc điểm địa hình đồng bằng ở nước 

ta? 

a. Đồng bằng ở Việt Nam đều là những châu thổ các sông.                                                                    

b. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng duyên hải miền Trung có diện tích tương đương nhau.            

c. Trên bề mặt đồng bằng sông Hồng không có các ô trũng.                                                                   



d. Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng rộng lớn nhất nước ta.     

Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử.    

a. Đầu thế kỉ thứ XVII, Anh là nước có nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu, đặc biệt là 

ngành len dạ. 

b. Cuộc cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng nhằm giải phóng dân tộc. 

c. Trào lưu Triết học Ánh sáng là nội dung của cuộc Cách mạng tư sản Anh. 

d. Khi soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập cho nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn những câu nói nổi tiếng trong bản Tuyên ngôn Nhân 

quyền và Dân quyền (Pháp, 1789).  

PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) Học sinh trả lời vào mặt sau phiếu trả lời trắc 

nghiệm 

Câu 19. (2,0 điểm): 

a. Em hãy chứng minh địa hình nước ta chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

và cho ví dụ minh họa (1,5 điểm)  

b. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 6,7) địa hình hãy kể tên các dãy núi, đỉnh núi 

cao trên 2000m ở nước ta? (Ít nhất phải kể tên được 2 dãy núi và 2 đỉnh núi)  (0,5 điểm)  

Câu 20. (0,5 điểm) Theo em, thành tựu nào của cách mạng công nghiệp ở Anh là tiêu biểu 

nhất?  

Câu 21.(1,5 điểm) Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh 

và Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo mẫu sau: 

Nội dung so sánh Cách mạng tư sản Anh Cuộc chiến tranh giành độc lập 

của các thuộc địa Anh ở Bắc 

Mĩ 

Hình  thức cách mạng     

Kết quả cách mạng     

 

 

HẾT  

 

 

  



HƯỚNG DẪN CHẤM 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ  GIỮA KÌ I LỚP 8 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4,0 điểm) 

                              Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm 

             Mã đề  

Câu 

Gốc 

 

101 102 103 104 

1 B D A B B 

2 C B B A D 

3 C A B A D 

4 A A C C A 

5 A A B B C 

6 B B D B D 

7 B B A B C 

8 B D B D A 

9 A C C D B 

10 B D A C C 

11 C C C B D 

12 A D B D C 

13 B C B C B 

14 D A A D D 

15 B A A A D 

16 B A A D B 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.  (2,0 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 25 đến câu 26. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí 

sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu  A  B  C  D 

17 S Đ S Đ 

18 Đ S S Đ 

 

PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) 

Câu 19 

(2,0đ) 

 

a. Em hãy chứng minh địa hình nước ta chịu tác động của khí 

hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và cho ví dụ minh họa  

- Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa được biểu hiện bằng sự 

xâm thực rất mạnh mẽ ở miền đồi núi và bồi tụ nhanh ở đồng bằng 

hạ lưu sông. 

- Địa hình xâm thực mạnh ở đồi núi: 

+ Trên các sườn dốc mất lớp phủ thực vật, bề mặt địa hình bị cắt 

xẻ đất bị sói mòn rửa trôi, nhiều nơi trơ sỏi đá.  

+ Ở vùng đá vôi hình thành địa hình cacxtơ với các hang động, 

suối cạn, thung khô...  

+ Các vùng thềm phù sa bị chia cắt thành các đồi thấp xen thung 

lũng rộng.  

- Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông: rìa phía đông nam đồng 

bằng châu thổ sông Hồng và phía tây nam đồng bằng châu thổ 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,5  



sông Cửu Long hằng năm lấn ra biển từ vài chục đến gần trăm 

mét. 

 b. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 6,7) địa hình hãy kể 

tên các dãy núi, đỉnh núi cao trên 2000m ở nước ta? (Ít nhất 

phải kể tên được 2 dãy núi và 2 đỉnh núi)   

- Đỉnh núi: Ngọc Linh, Phan xi păng, Phu luông,.... 

- Dãy núi: Hoàng Liên Sơn, Con Voi,..... 

 

 

 

0,25 

0,25 

Câu 20 

(0,5 

điểm) 

Thành tựu nào tiêu biểu nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là: 

Động cơ hơi nước 

0,5 

Câu 21 

(1,5 

điểm) 

Nội dung so 

sánh 

Cách mạng tư sản 

Anh 

Cuộc chiến tranh 

giành độc lập của các 

thuộc địa Anh ở Bắc 

Mĩ 

Hình  thức cách 

mạng 

 Nội chiến  Giải phóng dân tộc 

Kết quả cách 

mạng 

  

 - Lật đổ chế độ 

phong kiến, mở 

đường cho chủ 

nghĩa tư bản phát 

triển. 

  Giải phóng Bắc Mĩ 

khỏi sự thống trị của 

thực dân Anh, thành 

lập quốc gia tư sản, mở 

đường cho chủ nghĩa tư 

bản phát triển. 
 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

1,0 

 

 

BGH duyệt 

 

Tổ, nhóm CM 

 

       Người ra đề  

   

  

 

  Nguyễn Thị Thu Huyền 

         

 

 

Đinh Thanh Tâm 

 

 


